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1 XD14DB01 1451020054 Nguyễn Hồng       Huynh  XD14DB01 7.05 76 7,000,000 100% 7,000,000           

2 1451020037 Nguyễn Nhật       Hào    XD14DB01 6.72 90 7,000,000 50% 3,500,000           

3 TA15DB01 1557010246 Nguyễn Phương     Trang  TA15DB01 8.44 65 7,000,000 100% 7,000,000           

4 1557010119 Nguyễn Ngọc ánh   Linh   TA15DB01 8.38 72 7,000,000 50% 3,500,000           

5 1557010098 Đặng Quốc         Khánh  TA15DB01 8.33 77 7,000,000 25% 1,750,000           

6 1557010225 Nguyễn Thị Phương Thúy   TA15DB01 7.64 65 7,000,000 25% 1,750,000           

7 1557010136 Đoàn Hồng         Nga    TA15DB01 7.56 66 7,000,000 25% 1,750,000           

8 TA15DB02 1557010214 Ng~huỳnh Phương   Thảo   TA15DB02 8.05 65 7,000,000 100% 7,000,000           

9 1557010057 Giao Khánh        Hạ     TA15DB02 7.92 66 7,000,000 50% 3,500,000           

10 1557010120 Trần Khánh        Linh   TA15DB02 7.85 75 7,000,000 50% 3,500,000           

11 1557010026 Huỳnh Trần Thiên  Chương TA15DB02 7.62 66 7,000,000 25% 1,750,000           

12 1557010194 Đặng Như          Quyên  TA15DB02 7.54 72 7,000,000 25% 1,750,000           

13 1557010260 Nguyễn Phan Bảo   Trân   TA15DB02 7.54 80 7,000,000 25% 1,750,000           

14 TN15DB01 1554030171 Nguyễn Hào Lê     Quyên  TN15DB01 7.94 82 7,000,000 100% 7,000,000           

15 1554030017 Hồ Thái           Bảo    TN15DB01 7.75 72 7,000,000 50% 3,500,000           

16 1554030069 Trần Tuấn         Hùng   TN15DB01 7.75 80 7,000,000 50% 3,500,000           

17 1554030179 Nguyễn Nhật       Sinh   TN15DB01 7.72 80 7,000,000 50% 3,500,000           
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18 1554030010 Trần Bảo Quỳnh    Anh    TN15DB01 7.59 80 7,000,000 50% 3,500,000           

19 1554030029 Hồ Huỳnh Ngọc     Diễm   TN15DB01 7.59 80 7,000,000 25% 1,750,000           

20 1554030105 Hồ Thị Thanh      Mãi    TN15DB01 7.56 90 7,000,000 25% 1,750,000           

21 1554030013 Vũ Hoàng Phương   Anh    TN15DB01 7.50 76 7,000,000 25% 1,750,000           

22 LK15DB01 1554060144 Trịnh Thị         Linh   LK15DB01 8.13 76 7,000,000 100% 7,000,000           

23 1554060100 Nguyễn Thị ánh    Hòa    LK15DB01 7.68 71 7,000,000 50% 3,500,000           

24 1554060134 Nguyễn Hoàng      Kim    LK15DB01 7.66 66 7,000,000 50% 3,500,000           

25 1554060195 Đỗ Thị            Nhi    LK15DB01 7.58 81 7,000,000 50% 3,500,000           

26 1554060156 Luân Quế          Mai    LK15DB01 7.50 76 7,000,000 50% 3,500,000           

27 1554060025 Lê Minh           Chánh  LK15DB01 7.42 70 7,000,000 25% 1,750,000           

28 1554060008 Lê Hoàng Tuấn     Anh    LK15DB01 7.39 72 7,000,000 25% 1,750,000           

29 QT15DB01 1554010263 Nguyễn Thị Minh   Thảo   QT15DB01 8.47 80 7,000,000 100% 7,000,000           

30 1554010010 Trần Thị Phương   Anh    QT15DB01 8.41 81 7,000,000 50% 3,500,000           

31 1557010099 Nguyễn Xuân       Khoa   QT15DB01 8.31 76 7,000,000 50% 3,500,000           

32 1554010119 Huỳnh Ngọc Mỹ     Kha    QT15DB01 8.19 65 7,000,000 50% 3,500,000           

33 1451010207 Tô Trương Đình    Tuấn   QT15DB01 8.09 81 7,000,000 50% 3,500,000           

34 1554010066 Phạm Thị Thu      Hà     QT15DB01 8.03 77 7,000,000 25% 1,750,000           

35 QT15DB02 1554040083 Lý Duy            Khang  QT15DB02 8.51 74 7,000,000 50% 3,500,000           

36 1554010293 Trương Huỳnh Anh  Thư    QT15DB02 8.2 76 7,000,000 50% 3,500,000           

37 1554010116 Cao Nguyễn Minh   Hương  QT15DB02 8.11 82 7,000,000 100% 7,000,000           

38 1554010099 Nguyễn Thụy Mỹ    Hòa    QT15DB02 8.09 100 7,000,000 50% 3,500,000           

39 1554010134 Lữ Yến            Linh   QT15DB02 8.09 77 7,000,000 50% 3,500,000           

40 1554010331 Nguyễn Trần Thanh Trúc   QT15DB02 8.03 76 7,000,000 25% 1,750,000           

41 1554010379 Đoàn Thị Như      ý      QT15DB02 8.03 76 7,000,000 25% 1,750,000           

42 1554010172 Cao Thị Bảo       Ngân   QT15DB02 7.91 66 7,000,000 25% 1,750,000           

43 KT15DB01 1554040185 Nguyễn Huỳnh Thiện Thảo   KT15DB01 8.86 80 7,000,000 100% 7,000,000           

44 1554040187 Phạm Thị Mai      Thảo   KT15DB01 8.29 80 7,000,000 50% 3,500,000           

45 1554040250 Lý Duy            Uyên   KT15DB01 8.29 80 7,000,000 50% 3,500,000           

46 1554040264 Mai Thanh         Vũ     KT15DB01 8.26 93 7,000,000 50% 3,500,000           

47 1554040087 Nguyễn Thị Xuân   Kiều   KT15DB01 8.11 80 7,000,000 50% 3,500,000           

48 1554040094 Nguyễn Đỗ Thùy    Linh   KT15DB01 7.83 80 7,000,000 25% 1,750,000           
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